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THÔNG TƯ
Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động

của tổ chức tài chính vi mô


Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định các tỷ lệ an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, bao gồm:

a) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu;

b) Tỷ lệ về khả năng chi trả;
2. Căn cứ kết quả thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) đối với tổ chức tài chính vi mô, trong trường hợp cần thiết để bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô, tùy theo tính chất, mức độ rủi ro, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu tổ chức tài chính vi mô thực hiện tỷ lệ an toàn khác với các quy định tại Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đối với:

1. Tổ chức tài chính vi mô hoạt động tại Việt Nam.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu

1. Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì tỷ lệ tối thiểu 10% giữa vốn tự có so với tổng tài sản “Có” rủi ro.

2. Tỷ lệ an toàn vốn được xác định bằng công thức sau:

                        


             Vốn tự có 


Tỷ lệ an toàn vốn(%)  =                                                 x 100% 





            Tổng Tài sản “Có” rủi ro 

Trong đó: 

- Vốn tự có được xác định theo quy định Điều 4 Thông tư này.

- Tài sản “Có” rủi ro gồm giá trị từng tài sản “Có” được xác định theo mức độ rủi ro quy định tại Điều 5 Thông tư này. 

Điều 4. Vốn tự có

1. Vốn tự có của tổ chức tài chính vi mô bao gồm Vốn cấp 1, Vốn cấp 2 và khoản phải trừ khi tính vốn tự có. 

2. Cấu phần và cách tính Vốn cấp 1, Vốn cấp 2, các khoản phải trừ khi tính vốn tự có như sau: 

a) Vốn cấp 1 bao gồm:

(i) Vốn điều lệ;

(ii) Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;

(iii) Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ;

(iv) Lợi nhuận không chia;

(v) Vốn của các tổ chức, cá nhân tài trợ không hoàn lại cho tổ chức tài chính vi mô;

b) Vốn cấp 2: Tổng giá trị Vốn cấp 2 tối đa bằng 100% giá trị Vốn cấp 1. Vốn cấp 2 bao gồm:

(i) 50% chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật;

(ii) Quỹ dự phòng tài chính;
(iii) Dự phòng chung.
c) Khoản phải trừ khi tính vốn tự có gồm:
(i) Khoản phải trừ khỏi Vốn cấp 1 gồm: lỗ lũy kế.

(ii) 100% chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Tổng tài sản có rủi ro

Tài sản “Có” của tổ chức tài chính vi mô được phân nhóm theo các mức độ rủi ro như sau:

1. Nhóm tài sản “Có” có hệ số rủi ro 0% bao gồm:

a) Tiền mặt;

b) Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước;

c) Dư nợ cho vay có bảo đảm toàn bộ bằng tiền gửi (tiết kiệm tự nguyện, tiết kiệm bắt buộc), bảo lãnh của nhóm khách hàng vay vốn tại tổ chức tài chính vi mô;

d) Dư nợ cho vay được bảo đảm toàn bộ bằng giấy tờ có giá do Chính phủ phát hành;
đ) Dư nợ cho vay bằng vốn tài trợ; ủy thác cho vay theo quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Nhóm tài sản “Có” có hệ số rủi ro 20% bao gồm:

a) Tiền gửi tại ngân hàng thương mại; 

b) Dư nợ cho vay được bảo đảm toàn bộ bằng tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

c) Dư nợ cho vay được bảo đảm toàn bộ bằng giấy tờ có giá do tổ chức tài chính nhà nước, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam phát hành.
3. Nhóm tài sản “Có” có hệ số rủi ro 50% bao gồm:

a) Dư nợ cho vay được bảo đảm bằng nhà ở, quyền sử dụng đất, nhà ở gắn với quyền sử dụng đất của bên vay.

b) Dư nợ cho vay đối với khách hàng, trừ dư nợ cho vay quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

c) Dư nợ ủy thác cho tổ chức tài chính vi mô khác cho vay đối với khách hàng tài chính vi mô theo quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Nhóm tài sản “Có” có hệ số rủi ro 100% bao gồm:

Toàn bộ tài sản “Có” khác ngoài các khoản đã được phân loại vào nhóm hệ số rủi ro 0%, 20%, 50%.
Điều 6. Quy định nội bộ về quản lý thanh khoản
1. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và thực tế hoạt động, tổ chức tài chính vi mô phải xây dựng và ban hành quy định nội bộ về quản lý thanh khoản theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

2. Quy định nội bộ về quản lý thanh khoản bao gồm những nội dung chủ yếu như sau:

a) Phân công cán bộ theo dõi việc bảo đảm khả năng chi trả của tổ chức tài chính vi mô;

b) Xây dựng phương án thực hiện chi trả tiền gửi tiết kiệm (tiết kiệm tự nguyện và tiết kiệm bắt buộc) trong trường hợp không đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả;

c) Các quy định về quản lý ngân quỹ, thu, chi, nguồn vốn hằng ngày và các quy định về việc nắm giữ các giấy tờ có giá dễ chuyển đổi thành tiền.

3. Hội đồng thành viên tổ chức tài chính vi mô có trách nhiệm ban hành quy định nội bộ về quản lý thanh khoản, văn bản sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về quản lý thanh khoản nhằm quản lý hiệu quả, kịp thời khả năng thanh khoản của tổ chức tài chính vi mô. Trường hợp Hội đồng thành viên ủy quyền việc ký ban hành quy định nội bộ về quản lý thanh khoản, văn bản sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về quản lý thanh khoản, Hội đồng thành viên phải chịu trách nhiệm về nội dung của quy định nội bộ về quản lý thanh khoản, văn bản sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về quản lý thanh khoản.
 4. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ về quản lý thanh khoản, tổ chức tài chính vi mô phải gửi Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng quy định nội bộ về quản lý thanh khoản hoặc nội dung sửa đổi, bổ sung quy định nội bộ nêu trên. 

Điều 7. Tỷ lệ về khả năng chi trả

1. Tổ chức tài chính vi mô phải duy trì thường xuyên tỷ lệ về khả năng chi trả tối thiểu bằng 20%.
2. Tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này được tính như sau:

                                          B 

                          A (%)  =                         x 100% 




           C 

Trong đó:

A: là tỷ lệ về khả năng chi trả.
B: tiền mặt, tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại (nếu có).
C: tổng số dư tiền gửi bao gồm tiền gửi tiết kiệm bắt buộc và tiền gửi tự nguyện.
Chương III
QUY ĐỊNH CHUYỂN TIẾP

Điều 8. Quy định chung

1. Đối với các hợp đồng cho vay được ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tài chính vi mô và khách hàng được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết cho đến hết thời hạn của hợp đồng. Việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng nói trên chỉ được thực hiện nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với các quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

2. Việc chuyển tiếp đối với tổ chức tài chính vi mô không đảm bảo các tỷ lệ đảm bảo an toàn quy định tại Thông tư này thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
Điều 9. Trách nhiệm của tổ chức tài chính vi mô

1. Tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tài chính vi mô chưa bảo đảm tuân thủ các tỷ lệ đảm bảo an toàn quy định tại Thông tư này, phải xây dựng các phương án xử lý và chủ động tổ chức thực hiện ngay các biện pháp xử lý để tuân thủ theo đúng quy định.

2. Trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tài chính vi mô phải gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện phương án xử lý theo quy định tại Điều 10 Thông tư này cho Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được phương án xử lý của tổ chức tài chính vi mô, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản yêu cầu tổ chức tài chính vi mô sửa đổi, bổ sung phương án xử lý nếu chưa đạt yêu cầu.

Trường hợp Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu sửa đổi, bổ sung phương án xử lý, trong thời hạn tối đa 30 ngày kể từ ngày Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung, tổ chức tài chính vi mô phải hoàn thiện, gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện phương án xử lý đã được sửa đổi, bổ sung cho Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng.

Trong thời hạn tối đa 20 ngày kể từ ngày nhận được phương án xử lý (bao gồm cả trường hợp sửa đổi, bổ sung), Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng có văn bản phê duyệt phương án xử lý của tổ chức tài chính vi mô.

3. Định kỳ hằng quý, chậm nhất vào ngày 15 của tháng tiếp theo, tổ chức tài chính vi mô phải có văn bản báo cáo tiến độ thực hiện phương án xử lý đã được phê duyệt, gửi trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện cho Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng.
Điều 10. Quy định chuyển tiếp đối với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và tỷ lệ khả năng chi trả 
Tại thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, tổ chức tài chính vi mô có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu và tỷ lệ khả năng chi trả không đảm bảo quy định tại Điều 3 và Điều 7 Thông tư này phải xây dựng phương án xử lý, trong đó tối thiểu có các nội dung sau:

1. Tỷ lệ cụ thể không đảm bảo theo quy định;

2. Biện pháp và kế hoạch xử lý để đảm bảo sau thời hạn tối đa 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành tuân thủ đúng quy định.
Điều 11. Xử lý sau chuyển tiếp

Sau thời gian chuyển tiếp tối đa tại phương án xử lý theo quy định tại Điều 10 Thông tư này hoặc sau thời gian tối đa do Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu, tổ chức tài chính vi mô không khắc phục được vi phạm thì tùy theo mức độ, tính chất rủi ro, do Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng áp dụng các biện pháp xử lý cần thiết, bao gồm cả biện pháp thu hồi Giấy phép đối với tổ chức tài chính vi mô.
Chương IV
BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 12. Báo cáo

Tổ chức tài chính vi mô báo cáo việc thực hiện quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tài chính vi mô.


Điều 13. Kiểm tra, xử lý vi phạm

Tổ chức tài chính vi mô, tổ chức, cá nhân có liên quan vi phạm các quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất và hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Trách nhiệm của các đơn vị có liên quan



1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có trách nhiệm: 
a) Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục có liên quan trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét cụ thể các tỷ lệ theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này;

b) Thanh tra, giám sát tổ chức tài chính vi mô trong việc chấp hành các tỷ lệ đảm bảo an toàn quy định tại Thông tư này tại các tỉnh, thành phố có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng.
2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

a) Xem xét, có văn bản yêu cầu tổ chức tài chính vi mô sửa đổi, bổ sung khi thấy cần thiết đối với các quy định nội bộ và các nội dung sửa đổi, bổ sung của các quy định nội bộ theo quy định tại Thông tư này;
b) Thanh tra, giám sát tổ chức tài chính vi mô trong việc chấp hành các tỷ lệ đảm bảo an toàn quy định tại Thông tư này tại các tỉnh, thành phố không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng.
3. Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ căn cứ quy định tại Thông tư này xây dựng trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về chế độ báo cáo thống kê đối với tổ chức tài chính vi mô trong việc thực hiện các tỷ lệ bảo đảm an toàn quy định tại Thông tư này.

4. Vụ Tài chính - Kế toán phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong việc hướng dẫn tổ chức tài chính vi mô thực hiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật liên quan đến các tỷ lệ tại Thông tư này.

5. Các đơn vị khác có trách nhiệm phối hợp trong trường hợp cần thiết.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày…../…../2015 và thay thế Thông tư số 07/2009/TT-NHNN ngày 17/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ.
2. Thông tư số 07/2009/TT-NHNN ngày 17/4/2009 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định yêu cầu về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tài chính quy mô nhỏ hết hiệu lực thi hành.
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc) tổ chức tài chính vi mô chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
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